HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Đơn vị: 

DANH SÁCH  ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THEO ĐỀ ÁN 89 (xếp theo thứ tự ưu tiên)
(Kèm theo công văn số :          /HVN-TCCB ngày      tháng 6 năm 2021)                             
 I. Năm 2021
1. Đào tạo trình độ tiến sĩ
	STT
ưu tiên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Đối tượng
	Ngành học
	Hình thức đào tạo
	Cơ sở 
dự kiến
 theo học

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Giảng viên
(GV)
	Cam kết làm GV
	Đang làm NCS năm 1
	Đang làm NCS năm 2
	Dự kiến học trong 2021
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Liên kết
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Đào tạo trình độ thạc sĩ 
(Chỉ đối với các ngành nghệ thuật và thể dục, thể thao)
	STT
ưu tiên
	Họ và tên
	Ngày
sinh
	Giới tính
	Đối tượng
	Ngành học
	Hình thức đào tạo
	Cơ sở 
dự kiến 
theo học

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Giảng viên
(GV)
	Cam kết làm GV
	Đang học thạc sĩ năm 1
	Dự kiến học trong 2021
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Năm 2022
1. Đào tạo trình độ tiến sĩ
	STT
ưu tiên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Đối tượng
	Ngành học
	Hình thức đào tạo
	Cơ sở dự kiến theo học

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Giảng viên
(GV)
	Cam kết làm GV
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	Liên kết
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Đào tạo trình độ thạc sĩ 
(Chỉ đối với các ngành nghệ thuật và thể dục, thể thao)
	STT
ưu tiên
	Họ và tên
	Ngày
sinh
	Giới tính
	Đối tượng
	Ngành học
	Hình thức đào tạo
	Cơ sở dự kiến theo học

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Giảng viên
(GV)
	Cam kết làm GV
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	




